
- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Hà Huy Giáp - Trảng Dài

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070311 Lê Bùi Yến Nhi Nữ 03/07/2003 Đồng Nai DH11STHA Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 982039549
2 1211070241 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ 22/08/2003 Đồng Nai DH11STHA Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 795864233
3 1211070341 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 26/09/2002 Đồng Nai DH11STHA Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 585864289
4 1211070176 Trần Mai Hương Nữ 07/04/2003 Đồng Nai DH11STHA Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 355942511
5 1201070071 Thái Đặng Phát Đạt Nam 06/02/2002 Đồng Nai DH11STHA Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 784178270
6 1211070106 Võ Thị Phương Hà Nữ 28/04/2003 Đồng Nai DH11STHA Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 812683287
7 1211070031 Nguyễn Vân Anh Nữ 09/03/2003 Đồng Nai DH11STHA Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 967176175
8 1211070458 Nguyễn Thu Thủy Nữ 13/04/2003 Đồng Nai DH11STHB Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 944817551
9 1211070459 Phạm Thị Thủy Nữ 22/07/2003 Đồng Nai DH11STHB Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 343065582

10 1211070112 Đặng Thị Như Hảo Nữ 03/03/2003 Bắc Giang DH11STHB Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 966664166
11 1211070483 Phạm Văn Trà Nam 04/10/2003 Đồng Nai DH11STHB Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 387085006
12 1211070572 Phạm Lê Hải Yến Nữ 02/12/2003 Đồng Nai DH11STHB Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 767680224
13 1211070412 Phan Quý Tiên Nữ 23/06/2003 Đồng Nai DH11STHB Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 357582429
14 1211070122 Phùng Thanh Hằng Nữ 04/06/2003 Đồng Nai DH11STHB Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 349546517
15 1211070269 Nguyễn Hồ Như Ngọc Nữ 15/04/2003 Đồng Nai DH11STHC Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 947419624
16 1211070193 Lê Vũ Thùy Linh Nữ 06/12/2003 Đồng Nai DH11STHC Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 825184563
17 1211070043 Vũ Thị Phương Anh Nữ 16/09/2003 Đồng Nai DH11STHC Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 363200706
18 1211070003 Nguyễn Huỳnh An Nữ 27/08/2003 TP.HCM DH11STHC Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 963337797

Danh sách này có 18 sinh viên.
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